MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022- 2023

LỚP 5
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	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….…
Lớp 5…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2022-2023



MÔN: TOÁN – LỚP 5

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề )

Văn Tố, ngày……tháng 3 năm 2023


	                     Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký

………………..

   ………………..


( Đề này gồm có 10 câu)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:

Câu 1.(0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 6,75: 0,01 là: 

A. 0,675                       B. 6,75                       C. 67,5                      D. 675

Câu 2:.(0,5 điểm) 25% của 185 là:

A. 4,625                            B. 46,25                       C. 1850                     D. 740

Câu 3.(0,5 điểm) Một người đi từ A lúc 6 giờ 30 phút đến B lúc 9 giờ 45 phút, giữa đường người đó nghỉ 30 phút. Thời gian người đó đi từ A đến B là:

A. 3 giờ 15 phút            B.3 giờ 35 phút         C. 2 giờ 45 phút            D.2 giờ 50 phút

Câu 4.(0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 2, 75 giờ = 2 giờ 45 phút                                                        b. 3m3 4cm3    =  3,04dm3                                          
c. 2 giờ 15 phút  >  2,25 giờ                                   d. 
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m3 = 1200 L                
Câu 5.(1 điểm)
a) Một hình lập phương có cạnh 4 cm thì diện tích toàn phần của hình đó là………

b) Một hình tròn có diện tích 12,56dm2. Chu vi của hình tròn là.........dm 

Câu 6.(2 điểm)  Đặt tính rồi tính   

a) 8 giờ 20 phút + 6 giờ 45 phút            b) 10 giờ 25 phút - 6 giờ 40 phút 

c) 3 giờ 25 phút x 3                                d) 41 giờ 15 phút : 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7.( 1 điểm) Tìm x                    (x + 3,75) x 2,7 = 17,55                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 8.( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

  ( 1 - 
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)                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9.( 1,5 điểm)Hai thành phố A và B cách nhau 170 km, một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 15 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Tính vận tốc của ô tô biết ô tô nghỉ dọc đường 1 giờ 5 phút.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Câu 10.(1,5 điểm) Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 6 m, chiều cao 3,5 m. Người ta sơn toàn bộ tường bên trong và trần nhà của căn phòng đó, biết diện tích các cửa là 7,5m2 . Hỏi diện tích cần sơn bằng bao nhiêu mét vuông?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

                ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 – GK 2 NĂM HỌC 2022-2023
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1


	D
	0,5 điểm

	2


	B
	0,5  điểm

	3


	C
	0,5  điểm

	4


	a. Đ         b. S             

c. S         d. Đ
	0,5  điểm



	5
	a.64 cm2                       b. 12,56 dm
	1 điểm



	6
	a) 15 giờ 5 phút 

 b) 3 giờ 45 phút
c) 10 ngày 15 giờ

 d) 13 giờ 45 phút
	2 điểm



	7


	  (x + 3,75) x 2,7 = 17,55

x + 3,75 = 17,55 : 2,7

x + 3,75 = 6,5
x             = 6,5 – 3,75

x             = 2,75
	  1 điểm
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	Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

 17 giờ 35 phút – 12 giờ 15 phút – 1 giờ 5 phút = 4 giờ15 phút.

Đổi 4 giờ 15 phút = 4,25 giờ 

Vận tốc của ô tô là:

    170 : 4,25 = 40 ( km/ giờ)

                        Đáp số: 40 km/ giờ
	1,5 điểm

	 10
	Diện tích xung quanh 4 bức tường là :

  ( 7 + 6) x 2 x 3,5 = 91 ( m2)

Diện tích trần nhà là :

       7 x 6 = 42 ( m2 )

Diện tích cần quét sơn là :

91 + 42 – 7,5 = 125, 5( m2 )

Đáp số : 125,5 m2
	1,5 điểm


	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II

 NĂM 2022- 2023



MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5




KIỂM TRA ĐỌC (3 ĐIỂM)
(GV cho HS bắt thăm đọc 1 trong các đề sau, đọc khoảng 1-2’ )

Đề 1: Thái sư Trần Thủ Độ (SGK TV 5 – Tập II –trang 15)

Đọc đoạn từ đầu đến lụa, vàng thưởng cho 
TLCH: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
Đề 2: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (SGK TV 5 – Tập II -trang 20 )
Đọc đoạn từ Khi Cách mạng thành công đến hết
TLCH: Việc làm của ông Thiện thể hiện phẩm chất gì?
Đề 3: Trí dũng song toàn (SGK TV 5 – Tập II -trang 25 )

Đọc đoạn từ đầu đến góp giỗ Liễu Thăng nữa 
TLCH: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ ”góp giỗ Liễu Thăng”
Đề 4: Tiếng rao đêm (SGK TV 5 – Tập II -trang 30)

Đọc đoạn từ Rồi từ trong nhà đến hết 
TLCH: Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc?
Đề 5: Lập làng giữ biển (SGK TV 5 – Tập II -trang 36 )

Đọc đoạn từ Bố Nhụ vẫn nói rất điềm tĩnh đến hết 

TLCH: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?
Đề 6: Phân xử tài tình (SGK TV 5 – Tập II -trang 46)

Đọc đoạn từ đầu đến cúi đầu nhận tội 

TLCH: Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?
Đề 7: Hộp thư mật (SGK TV 5 – Tập II -trang 62)

Đọc đoạn từ đầu đến cách ba bước chân 
TLCH: Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?
Đề 8: Phong cảnh đền Hùng (SGK TV 5 – Tập II -trang 68)

Đọc đoạn từ đầu đến  đồng bằng xanh mát

TLCH: Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng?
Đề 9: Nghĩa thầy trò (SGK TV 5 – Tập II -trang 79)

Đọc đoạn từ Các môn sinh đồng thanh dạ ran đến hết 

TLCH: Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở vỡ lòng?
Đề 10: Tranh làng Hồ (SGK TV 5 – Tập II -trang 88 )
Đọc đoạn từ Kĩ thuật tranh làng Hồ đến hết 
TLCH: Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt?

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
                          ---------------

HƯỚNG DẪN  CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II 2022- 2023

Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc thành tiếng) - Lớp 5

1. Đọc thành tiếng( 3 điểm):

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu(khoảng 120 tiếng/1phút), giọng đọc có biểu cảm: 1,5 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ: 1,5 điểm

- Đọc sai quá 5 tiếng ( trừ 1 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên ( trừ 0,75 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút ( trừ 0,75 điểm); không có tính biểu cảm ( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,5 điểm)
2. Trả lời câu hỏi(0,5 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi: 0,5 điểm

- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời



	Đề 1:   Thái sư Trần Thủ Độ ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 15)
	Câu hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
   Trả lời: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu người đó chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đường khác.

	Đề 2: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 20)
	 Câu hỏi: Việc làm của ông Thiện thể hiện phẩm chất gì?

            Trả lời: Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp Cách mạng của dân tộc.

	§Ò 3: Trí dũng song toàn ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 25)

	Câu hỏi: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ ”góp giỗ Liễu Thăng”

Trả lời: Ông đã vờ khóc lóc rất thảm thiết vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. GVM tâu luôn: vậy tướng LT tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi phải cho người mang lễ vật sang cúng giỗ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ LT.

	Đề 4: Tiếng rao đêm( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 30)

	 Câu hỏi:  Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc?
Trả lời: - Ai đó thảng thốt kêu lên……cái chân gỗ.

· Sau đó mọi người tìm tung tích…….bán bánh giò là một thương binh

	Đề 5:Lập làng giữ biển ( Tiếng Việt 5 - Tập II – Trang 36)
	  Câu hỏi:  Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?
Trả lời: Ở đấy đất rộng …………buộc được một con thuyền


	§Ò 6:  Phân xử tài tình ( Tiếng Việt 5 - Tập II – Trang 46)

	 Câu hỏi:  Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?
       Trả lời: 

-  Cho đòi người làm chứng nhưng không có ai làm chứng

-  Cho lính về nhà họ xem nhưng cũng không tìm được chứng cứ gì.

Sai lính xé tấm vải làm hai cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người ấy rồi thét trói người kia.

Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải vất vả, cực nhọc mới đau xót, bật khóc khi tấm vải bị xé. Còn người dửng dưng khi tấm vải bị xé không phải là người đã đổ mồ hôi công sức dệt nên tấm vải.

	Đề 7.     Hộp thư mật ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 62)

	      Câu hỏi: Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?
       Trả lời: Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật rất khéo léo là đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất, nơi một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng; hòn đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật; báo cáo được đặt trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

	Đề 8.     Phong cảnh đền Hùng ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 68)

	Câu hỏi: Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng?

Trả lời: Những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng là: có những khóm hải đường đâm bông rực rỡ, những cánh bướm dập dờn bay lượn, bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, bên phải là dãy Tam Đảo như bức tường sừng sững, xa xa là núi Sóc Sơn, trước mặt là Ngã Ba Hạc, những cây đại, cây thông già, giếng Ngọc trong xanh.

	Đề 9.     Nghĩa thầy trò ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 79)

	Câu hỏi: Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở vỡ lòng?
Trả lời: hững chi tiết biểu hiện tình cảm đó là:

· Thầy chắp tay cung kính vái cụ đồ.

· Thầy cung kính thưa với cụ: “Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy”.

	Đề 10.     Tranh làng Hồ  ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 88)

	Câu hỏi: Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt?

Trả lời: Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ rất đặc biệt. Đó là màu đen không pha thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp, cói chiếu, lá tre mùa thu. Còn màu trắng diệp thì làm bằng vỏ sò trộn với hồ nếp, nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn.


               MA TRẬN PHẦN ĐỌC VÀ KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022- 2023

LỚP 5

	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức   1


	Mức   2


	Mức   3


	 Mức   4


	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	3
	
	
	
	
	4
	

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	2
	2
	
	1
	
	
	6

	
	
	Câu số
	7
	
	5,8
	6,9
	
	10
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	5
	1
	1
	10


	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:……………………

Lớp 5…
	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2022-2023



MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   

Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 

Văn Tố, ngày……tháng 3 năm 2023


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký

     ………………..

………………..


A. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm).................. điểm

- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi.

B. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).....................điểm
RAU KHÚC

Sau Tết Nguyên đán, dù trời còn lạnh, sương xuống nhiều nhưng cũng bắt đầu của những trận mưa xuân, thế nào cũng phải rủ nhau đi hái rau khúc. Khúc mọc nhiều nhất ở những chân ruộng mạ bỏ rờm, dọc theo bờ sông…. Khúc có hai loại: khúc tẻ và khúc nếp. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, khúc nếp mập hơn, lá to bản hơn, nhiều lông hơn. Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian có rau ngon lại ngắn. Khi đó mặt ruộng lấp ló màu trắng bạc.

Rau khúc vừa dai lại vừa dẻo. Khúc nếp đưa lên miệng chẳng khác nào kẹo cao su bây giờ. Rau khúc hái từ ruộng về phải chế biến ngay. Món trứ danh nhất, quái lạ nhất từ rau khúc là bánh khúc. Như bất cứ món bánh dân dã nào, nguyên liệu làm bánh khúc chỉ gồm: bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng với gia vị. Nó khác với tất cả các loại bánh khác chính là có thêm rau khúc. Rau khúc giã nhuyễn với bột gạo làm vỏ bánh, màu xanh nhạt, dẻo, dai…

Vào mùa bánh khúc nhà nào cũng như có cỗ đám. Người đốt lò, người xay bột, người giã khúc…. Tiếng thậm thình to nhỏ, thanh trầm, trong đục… rộn rã khắp làng. Người ta mời đổi nhau để thưởng thức tài nghệ của nhau.

Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ y nguyên trong kí ức, cái háo hức, cái sống động của những đêm làng giã khúc. Hồi hộp và mong mỏi nhất là lúc mẻ bánh đầu tỏa hương thơm như khía vào con tì, con vị. Chõ bánh hơi nóng bốc ngùn ngụt. Ấy thế mà những bàn tay lành nghề vẫn thoăn thoắt đưa từng lượt bánh ra ngoài. Mỗi chiếc bánh được đính bởi những hạt xôi nếp căng mọng. Thôi thì xuýt xoa, thổi nóng phù phù, xoa tay lên tai… nhưng nhất định phải đưa được bánh ra khi còn nóng hôi hổi. Phải vừa ăn vừa thổi mới cảm nhận được hết hương vị và cảm giác lạ lùng từ cây rau khúc.

                                                                                                        (Tạ Duy Anh)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1;2;3;4;6;8)
Câu 1.( 0,5 đ) Rau khúc thường có vào thời gian nào?

A. Tết Nguyên đán.                               

B. Sau Tết Nguyên đán.

C. Vào mùa đông.                                 

Câu 2. (0,5 đ) Nguyên liệu làm bánh khúc gồm những gì?

A. Bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng với gia vị, gạo nếp.

B. Bột gạo, lá chuối, đỗ xanh cùng gia vị, gạo nếp.

C. Bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng gia vị, rau khúc, gạo nếp.

Câu 3. ( 0,5 đ) Dấu hiệu nào cho biết mùa bánh khúc đã bắt đầu?

A. Tiếng chày giã khúc thậm thình to nhỏ, thanh trầm, trong đục… rộn rã khắp làng.

B. Mặt ruộng lấp ló màu trắng bạc của rau khúc.

C. Mẻ bánh đầu tỏa hương thơm như khía vào con tì, con vị.

Câu 4:( 0,5 đ) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.

	Thông tin
	Trả lời

	a)Rau khúc nếp mập hơn, lá to bản, nhiều lông hơn
	Đúng / Sai

	b)Bánh khúc làm từ lá nếp.
	Đúng / Sai

	c)Mùa rau khúc nhà nào cũng làm bánh khúc.
	Đúng / Sai

	d)Rau khúc nấu canh ăn thơm ngon.
	Đúng / Sai


Câu 5. ( 1 đ) Trong bài văn này, tác giả viết về điều gì?

….…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
Câu 6. (0,5 đ) Trong các câu sau, câu ghép là:
  A. Rau khúc vừa dai, vừa dẻo.

  B. Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian có rau ngon lại ngắn.

  D. Khúc mọc nhiều nhất ở những chân ruộng mạ bỏ rờm, dọc theo bờ sông
Câu 7. (1 đ) Trong câu ghép “Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ”, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

….…………………………………………………………………………………………
Câu 8. (0,5 đ) Dòng nào dưới đây có các từ in đậm là từ nhiều nghĩa?

  A. Anh thanh niên hỏi giá chiếc áo treo trên giá.
  B. Nó không biết tự phương nào bay đến. Cậu ấy đánh bay mấy bát cơm.

  C. Nó từ từ nhắm hai mắt lại. Quả na đã mở mắt.

Câu 9: (1 đ) Các từ được gạch chân trong câu sau thuộc từ loại gì?

       Nghe  nó  mà  xốn xang  mãi  không  chán.

….…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 đ)  Đặt 1 câu ghép nói về chủ đề bảo vệ môi trường trong đó có dùng cặp quan hệ chỉ nguyên nhân - kết quả
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
	          UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

 NĂM 2022- 2023



MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra viết

(Thời gian làm bài: 55 phút không kể chép đề )


I. CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) (2 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

                                                                      Mùa thu     

Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai. Những giọt mưa thu cũng dịu dàng, se sẽ như tiếng bước chân nhón nhẹ nhàng trên thảm lá khô. Xào xạc, heo may khi cơn gió mùa thu nô đùa với những chiếc lá vàng rơi trong nắng chiều buông từng vạt mỏng.

 
Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ.

II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm)


Học sinh chọn làm một trong các đề sau:
 Đề 1 : Tả một loại cây mà em yêu thích.

 Đề 2 : Tả một người mà em yêu quý.

 Đề 3:  Tả một đồ vật gắn bó thân thiết với em.
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II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm)


Học sinh chọn làm một trong các đề sau:
 Đề 1 : Tả một loại cây mà em yêu thích.

 Đề 2 : Tả một người mà em yêu quý.
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ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – GK2 NĂM HỌC 2022-2023
	Câu
	                                       Đáp án 
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	A
	0,5 điểm

	4
	Đ – S – Đ - S
	0,5 điểm

	5
	Rau khúc làm nên bánh khúc – một loại bánh ngon gắn với những kỉ niệm thân thương của quê hương, của những người thân yêu của tác giả.
	1 điểm

	6
	B 
	0,5 điểm

	7
	các vế câu được nối với nhau bằng dấu câu
	1 điểm

	8
	C
	0,5 điểm

	9
	Đại Từ: nó

ĐT: Nghe

TT: xốn xang

QHT: mà
	1 điểm

	10
	HS tự đặt câu
	1 điểm

	Chính tả
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng liền mạch, đều nét, trình bày sạch đẹp, đúng kĩ thuật  
	2 điểm

	Tập làm văn
	HS có thể chọn 1 trong ba đề:

Đề 1: + Mở bài: Giới thiệu được loại cây mà em định tả

          + Thân bài: 

- Tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây.

- Tả từng bộ phận của cây ( thân , cành, gốc, rễ, hoa, lá, quả….). Nêu ích lợi của cây đó.

          + Kết bài: Nêu ý thức chăm sóc của mình với cây

Đề 2: + Mở bài : Giới thiệu người mà em muốn tả.

          + Thân bài : 

- Tả đặc điểm ngoại hình

- Tả tính tình, hoạt động của người đó.

          + Kết bài: Nêu tình cảm của mình về người đó.
	8 điểm

	
	Đề 3: + Mở bài: Giới thiệu đồ vật định tả

+ Thân bài: 

- Tả bao quát hình dáng đồ vật 

- Tả các bộ phận của đồ vật

- Nêu công dụng của đồ vật

+ Kết bài: Cảm nghĩ của em và cách bảo quản đồ vật

HS đạt điểm tối đa nếu diễn đạt mạch lạc, giàu cảm xúc, câu văn có hình ảnh, từ ngữ chọn lọc,…
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